
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 236665 Hà Tuấn Anh 06/11/2005 Kiên Giang DH23TCN04

2 237053 Lữ Thế Anh 03/12/2005 Cà Mau DH23TCN04

3 232594 Nguyễn Chí Công 21/04/2005 Kiên Giang DH23TCN01

4 233816 Hà Kim Cương 03/01/2005 Bạc Liêu DH23TCN01

5 234610 Nguyễn Thị Kim Cương 27/04/2005 Vĩnh Long DH23TCN02

6 237220 Nguyễn Hạo Doanh 16/06/2005 Cần Thơ DH23TCN04

7 237022 Bùi Vũ Đồng 27/06/2005 Cà Mau DH23TCN04

8 241409 Phạm Nguyễn Đức 15/05/2005 Cà Mau DH24QLT01

9 234148 Đàm Bảo Duy 16/10/2005 Kiên Giang DH23TCN02

10 237678 Trần Trọng Duy 18/05/2005 Bến Tre DH23TDT01

11 236032 Dương Trương Kim Hân 14/04/2005 An Giang DH23YKH04

12 236268 Nguyễn Hồ Bảo Hân 01/07/2005 TP.HCM DH23YKH04

13 234668 Nguyễn Thị Ngọc Hân 27/04/2005 Sóc Trăng DH23MAR02

14 237618 Đoàn Thúy Hằng 29/09/2005 Kiên Giang DH23TCN04

15 237081 Nguyễn Khắc Hùng 01/10/2005 Cần Thơ DH23TCN04

16 244466 Bùi Phan Khánh Hưng 20/05/2006 Cần Thơ DH24QTK04

17 244410 Trần Khánh Huy 04/01/2006 Cà Mau DH24QTK04

18 234160 Nguyễn Văn Kiệt 03/06/2005 Đồng Tháp DH23OTO05

19 235988 Tạ Trúc Lam 02/08/2005 Cà Mau DH23QTS03

20 237246 Nguyễn Hữu Lộc 25/03/2005 Kiên Giang DH23TCN04

21 238045 Nguyễn Tấn Lộc 20/03/2005 Hậu Giang DH23TCN04

22 238136 Trần Quang Long 25/1/2005 Cần Thơ DH23TCN04

23 236243 Vỏ Xuân Mai 03/10/2005 Cà Mau DH23XET02
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24 236510 Mạch Kim Ngân 14/02/2005 Sóc Trăng DH23TCN04

25 237671 Võ Thu Ngân 25/10/2004 Cà Mau DH23TDT01

26 234350 Đoàn Thị Kim Nguyên 08/06/2005 Hậu Giang DH23TCN02

27 232872 Dương Ngọc Yến Nhi 01/01/2005 Cần Thơ DH23TCN01

28 234786 Lê Thị Yến Nhi 13/12/2005 Cà Mau DH23XET02

29 249801 Lê Minh Tân 24/04/2006 #N/A DH24QTK04

30 236915 Hà Bùi Lam Thiên 13/05/2005 Bến Tre DH23TCN04

31 236856 Đỗ Thị Anh Thư 12/11/2005 Sóc Trăng DH23TCN04

32 236782 Lâm Trí Thức 20/03/2005 Cà Mau DH23TCN04

33 236030 Tô Tố Trâm 23/05/2005 Cà Mau DH23QTS03

34 239932 Lê Thị Bảo Trân 25/01/2005 Hậu Giang DH23TCN04

35 245169 NGUYỄN MINH TRIẾT 25/05/2006 Bạc Liêu DH24KQT01

36 236817 Ngô Ngọc Trinh 26/07/2005 Bạc Liêu DH23TCN04

37 236904 Dương Hoàng Tuấn 24/12/2005 Bạc Liêu DH23TCN04

38 237121 Ngô Thị Anh Vy 25/11/2005 Sóc Trăng DH23QTS03
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